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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng,  Bộ Lao động-Thương binh và

Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện  Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg

ngày 08 tháng 11 năm 2005  về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng

chính sách của Đảng và Nhà nước

-------------------------------

 Căn cứ Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ

tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg) về việc sửa

đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia

kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và

Nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg),  Bộ Quốc phòng, Bộ

Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số

điểm của Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng

12 năm 2005 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

như sau: 

I. BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TÍNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ

1. Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ

a) Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, khoản 1,

Mục II, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm:
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- Hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tham gia chiến đấu và hoạt động tại chiến

trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975, nhưng không

có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc;

- Cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam, trực tiếp tham gia kháng chiến chống

Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975.

b) Bổ sung đối tượng hưởng chế độ một lần theo hướng dẫn tại điểm 1.1, khoản 1,

Mục III, Phần I Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, gồm: Du kích thôn,

ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng

thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện người

đang công tác có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế độ hưu trí,

bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng.

2. Bổ sung thời gian hưởng chế độ theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2, Mục III

Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC đối với dân quân tập trung trực

tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc

sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành,

Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh ô, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm các

xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) của huyện Vĩnh Linh,

tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần trong khoảng thời gian từ

tháng 7/1954 cho đến khi giải thể về gia đình.

II. CÁCH TÍNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ

Cách tính hưởng chế độ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 191/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC, nay bổ sung một số điểm sau:

1. Đối với đối tượng nêu tại khoản 1, 2 Mục I, nếu có thời gian đã được tính hưởng

các chế độ một lần theo quy định tại Nghị định số 23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999

của Chính phủ hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì

lấy tổng thời gian được hưởng chế độ trừ đi thời gian đã hưởng chế độ một lần

trước đó (kể cả thời gian đã được làm tròn). Thời gian còn lại được tính theo mức

hưởng quy định.



Ví dụ 1: ông Nguyễn Văn A, nhập ngũ tháng 4/1967 là hạ sỹ quan, chiến sỹ, đến

tháng 9/1972 được bổ nhiệm B bậc phó; từ khi nhập ngũ đến 30/4/1975, ông chiến

đấu ở chiến trường miền Nam, không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền

Bắc. ông Nguyễn Văn A đã được tính hưởng chế độ một lần cho thời gian ông là

người hưởng lương từ tháng 9/1972 đến 30/4/1975 là 2 năm 8 tháng (theo quy định

tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg).

Cách tính bổ sung hưởng chế độ một lần của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại

Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:

- Tổng thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường miền Nam từ tháng

4/1967 đến 30/4/1975 là 8 năm 1 tháng.

- Thời gian đã được tính hưởng chế độ một lần của người hưởng lương từ tháng

9/1972 đến tháng 4/1975 là 2 năm 8 tháng (đã được tính là 3 năm).

- Thời gian tính hưởng chế độ một lần còn lại là 5 năm 1 tháng (8 năm 1 tháng trừ đi

3 năm).

- Số tiền được hưởng là: 5 năm 1 tháng được tính là 5,5 năm x 500.000 đồng =

2.750.000 đồng (Hai triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đồng).

Ví dụ 2: ông Nguyễn Văn B, tham gia du kích thôn từ tháng 2/1957 đến 5/1962, từ

tháng 6/1962 đến 10/1967 chuyển sang du kích xã tham gia kháng chiến chống Mỹ ở

chiến trường miền Nam. ông đã được tính hưởng chế độ của thời gian tham gia du

kích xã từ tháng 6/1962 đến 10/1967 là 5 năm 5 tháng (theo quy định tại Quyết định

số 290/2005/QĐ-TTg).

Cách tính bổ sung hưởng chế độ trợ cấp một lần của ông Nguyễn Văn B theo quy

định tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:

- Tổng thời gian tham gia du kích từ tháng 2/1957 đến 10/1967 là 10 năm 9 tháng.

- Thời gian tham gia du kích xã đã được tính hưởng chế độ là 5 năm 5 tháng (đã

được tính là 5,5 năm = 5 năm 6 tháng).

- Thời gian được tính hưởng chế độ một lần còn lại là 5 năm 3 tháng (10 năm 9

tháng trừ đi 5 năm 6 tháng).



- Số tiền được hưởng là: 5 năm 3 tháng được tính là 5, 5 năm x 400.000 đồng =

2.200.000 đồng (Hai triệu, hai trăm nghìn đồng).

Ví dụ 3: ông Trần Văn C, tham gia dân quân tập trung thuộc xã Vĩnh Giang, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị từ tháng 6/1958 đến tháng 2/1971 về gia đình. ông đã

được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần của thời gian tham gia dân quân tập trung

từ tháng 8/1964 đến 2/1971 là 6 năm 7 tháng (theo quy định tại Quyết định số

290/2005/QĐ-TTg).

Cách tính bổ sung hưởng chế độ trợ cấp một lần của ông Trần Văn C theo quy định

tại Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg như sau:

- Tổng thời gian tham gia dân quân tập trung chống Mỹ cứu nước từ tháng 6/1958

đến tháng 2/1971 là 12 năm 9 tháng.

- Thời gian đã được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần từ tháng 8/1964 đến 2/1971

(theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg) là 6 năm 7 tháng (đã được tính

là 7 năm).

- Thời gian được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần còn lại là 5 năm 9 tháng (12 năm

9 tháng trừ đi 7 năm).

- Số tiền được hưởng là: 5 năm 9 tháng được tính là 6 năm x 400.000 đồng =

2.400.000 đồng (Hai triệu, bốn trăm nghìn đồng).

2. Trường hợp đối tượng có quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến

trường B, C, K vừa là dân quân, du kích; vừa là hạ sỹ quan, chiến sỹ, sĩ quan hoặc

người hưởng lương; vừa là cán bộ xã (phường) hoặc thuộc hai loại đối tượng này

trở lên, thì tính hưởng chế độ cho từng giai đoạn công tác theo mức hưởng tương

ứng theo hướng dẫn tại Mục II, III, Phần I Thông tư số 191/TTLT-BQP-BLĐTBXH-

BTC. Cách tính cụ thể như sau:

- Phân thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ thành 2 nhóm: Nhóm thời gian tham

gia dân quân, du kích và nhóm thời gian tham gia kháng chiến còn lại thuộc đối

tượng hưởng chế độ B, C, K.

- Lấy tổng thời gian từng nhóm trừ đi thời gian đã tính hưởng chế độ trước đó theo

loại đối tượng tương ứng theo cách tính tại khoản 1 nêu trên.


